	
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II
NĂM HỌC 2023 - 2024

Môn: Ngữ văn lớp 8 




A. MA TRẬN
	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/

đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	I
	Đọc - hiểu
	Văn bản thơ tự do
	6
	
	2
	1*
	0
	1*
	0
	0
	60

	II
	Viết


	Viết  bài văn thuyết minh giải thích về một hiện tượng tự nhiên
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	40

	Tổng
	30
	10
	10
	20
	0
	20
	0
	10
	100%

	Tỉ lệ (%)
	40
	30
	20
	10
	

	Tỉ lệ chung
	70%
	30%
	


B. BẢNG ĐẶC TẢ

	TT
	Kĩ năng
	Đơn vị kiến thức, Kĩ năng
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo 
mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận Dụng
	Vận dụng cao

	1
	Đọc hiểu
	Thơ tự do
	Nhận biết: 

- Nhận biết chi tiết tiêu biểu, nội dung, chủ đề, thể thơ của văn bản.
- Nhận biết được các biện pháp tu từ trong văn bản
- Nhận biết được thán từ, 

Thông hiểu: 

- Phân tích được tình cảm, thái độ của tác giả.
- Hiểu được tác dụng của BPTT trong văn bản. 

- Hiểu và lí giải được tư tưởng, thông điệp mà văn bản muốn gửi đến người đọc thông qua hình thức nghệ thuật của văn bản.

Vận dụng:

- Phân tích và nhận xét được nội dung phản ánh của tác giả qua văn bản.

- Nêu được những thay đổi trong suy nghĩ, tình cảm, nhận thức của bản thân sau khi đọc văn bản.

- Vận dụng những hiểu biết để tiếp nhận văn học để đánh giá giá trị của tác phẩm.
	4 TN
	4TN


	2 TL
	0

	2
	Viết
	Viết bài văn thuyết minh giải thích về một hiện tượng tự nhiên.
	Yêu cầu:


Viết được bài văn thuyết minh giải thích một hiện tượng tự nhiên.
* Nhận biết:

- Xác định được kiểu bài viết được bài văn thuyết minh giải thích một hiện tượng tự nhiên.
- Đảm bảo bố cục bài viết hợp lí.

* Thông hiểu:

- Nêu được biểu hiện cơ bản của hiện tượng tự nhiên cần giải thích.
- Trình bày được căn cứ xác đáng để giải thích hiện tượng tự nhiên đã chọn.

- Nói rõ được ảnh hưởng, tác động của hiện tượng tự nhiên đó đối với đời sống con người.
* Vận dụng:

- Vận dụng các kĩ năng tạo lập văn bản để viết được bài văn thuyết minh giải thích một hiện tượng tự nhiên.
- Khẳng định ý kiến của người viết về hiện tượng tự nhiên đó.
 - Qua hiện tượng tự nhiên đó, rút ra được thông điệp của tác giả được đối với người đọc.
* Vận dụng cao:

- Liên hệ, mở rộng.

- Sử dụng ngôn từ sáng tạo, linh hoạt.
	1*TL
	1*TL
	1*TL
	1*TL

	Tổng
	4 TN

1*TL
	4 TN

1*TL
	3 TL
	1*TL

	Tỉ lệ %
	30%
	30%
	30%
	10%

	Tỉ lệ chung
	60%
	40%


C. ĐỀ KIỂM TRA
	
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II
NĂM HỌC 2023 - 2024

Môn: Ngữ văn lớp 8 

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề


Đề khảo sát gồm: 02 trang.


Phần I.  Đọc hiểu văn bản (6,0 điểm)
Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:
                         …

Sáng nào bom Mỹ dội
Phượng đổ ngổn ngang, mái trường tốc ngói
Mặt bảng đen lỗ chỗ vết bom bi
Thầy cầm súng ra đi
Bài tập đọc dạy chúng em dang dở
Hoa phượng
Hoa phượng cháy một góc trời như lửa

Năm nay thầy trở về
Nụ cười vui vẫn nguyên vẹn như xưa
Nhưng một bàn chân không còn nữa
Đôi bàn chân
Ôi bàn chân
In lên cổng trường những chiều giá buốt
In lên cổng trường những đêm mưa dầm
Dấu nạng hai bên như hai hàng lỗ đáo
Chúng em nhận ra bàn chân thầy giáo
Như nhận ra cái chưa hoàn hảo
Của cả cuộc đời mình.
(Trích Bàn chân thầy giáo, Trần Đăng Khoa, Góc sân và khoảng trời, NXB Văn hóa dân tộc, 1999)

Từ câu 1 đến câu 8 chọn đáp án, câu 9 và câu 10 HS viết phần trả lời vào bài.
Câu 1. Bài thơ được viết theo thể thơ nào? 
A. Thơ tự do          B. Thơ 5 chữ        C. Thơ lục bát        D. Thơ 5 chữ xen 6 chữ

Câu 2. Từ “Ôi” trong câu thơ “Ôi bàn chân” có tác dụng gì ?
A. Bộc lộ cảm xúc.

B. Dùng để gọi đáp.

C. Nhấn mạnh nội dung

D. Thái độ đánh giá.

Câu 3. Câu thơ “Hoa phượng cháy một góc trời như lửa” sử dụng biện pháp tu từ nào?

A. Nhân hóa 




B. Nói giảm, nói tránh



C. Ẩn dụ

D. So sánh
 Câu 4. Hình ảnh thầy giáo ngày trở về được khắc hoạ rõ nét nhất ở những câu thơ nào?

A. Như nhận ra cái chưa hoàn hảo
   Của cả cuộc đời mình

B. In lên cổng trường những chiều giá buốt 
    In lên cổng trường những đêm mưa dầm
C. Nụ cười vui vẫn nguyên vẹn như xưa
    Nhưng một bàn chân không còn nữa
D. Sáng nào bom Mỹ dội
     Phượng đổ ngổn ngang, mái trường tốc ngói
Câu 5. Các từ “ngổn ngang”, “lỗ chỗ” thuộc loại từ nào?
A. Từ láy tượng thanh  
B. Từ láy tượng hình  C.Từ đơn      D. Từ ghép     
Câu 6.  Câu thơ “Năm nay thầy trở về/Nụ cười vui vẫn nguyên vẹn như xưa” thuộc kiểu câu gì?

A. 
Câu nghi vấn

B. Câu cảm

 
C. Câu kể 


D. Câu cầu khiến
Câu 7. Những câu thơ sau thể hiện điều gì?
“Sáng nào bom Mỹ dội
Phượng đổ ngổn ngang, mái trường tốc ngói
Mặt bảng đen lỗ chỗ vết bom bi”.

A. Thể hiện sự tàn khốc của chiến tranh, tố cáo tội ác của giặc Mỹ.
B. Tố cáo bom đạn của đế quốc Mỹ.
C. Sự đổ nát của nhà trường
D. Thầy chuẩn bị ra đi.
Câu 8. Nêu nội dung chính của bài thơ "Bàn chân thầy giáo".

A. Cho thấy vẻ đẹp của bàn chân thầy giáo.

B. Tả cảnh thầy giáo đi trên con đường làng.

C. Ca ngợi công lao to lớn của thầy giáo. 
D. Kể về sự ra đi chiến đấu chống thực dân Pháp của thầy giáo.

Câu 9. Bằng đoạn văn (6 - 8 câu) em hãy cảm nhận về hình ảnh người thầy trong bài thơ trên.
Câu 10. Đoạn thơ trên gửi đến người đọc những thông điệp ý nghĩa, em hãy rút ra một thông điệp ý nghĩa nhất với bản thân mình.
PHẦN II. Viết (4,0 điểm)
 

Em hãy viết bài văn thuyết minh giải thích về một hiện tượng tự nhiên.
--------------- HẾT -----------------
	D. Đáp án và hướng dẫn  chấm
	

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	A
	0,5

	
	2
	A
	0,5

	
	3
	D
	0,5

	
	4
	C
	0,5

	
	5
	B
	0,5

	
	6
	C
	0,5

	
	7
	A
	0,5

	
	8
	C
	0,5

	
	9

	Yêu cầu:

- Hình thức 1 đoạn văn.

- Nội dung: Hình ảnh người thầy

+ Hiện lên chân thực, gần gũi thân thương….

+ Thể hiện sự đồng cảm, xót xa trước những mất mát của thầy giáo ngày trở về từ chiến tranh; đồng thời cho thấy sự trân trọng, kính phục của tác giả trước sự kiên cường, tình yêu thương của thầy dành cho đàn em thơ: Với đôi chân thương tật, thầy đã vượt qua bao khó khăn gian khổ để hàng ngày đến trường dạy các em.

+ Đây là những tình cảm chân thành, thể hiện trái tim yêu thương tinh tế, sâu sắc của tác giả... 
* Lưu ý:

- Hs có thể diễn đạt theo cách khác nhưng chính xác, hợp lí; giám khảo linh hoạt cho điểm.

	 1,0



	
	10
 
	HS rút ra thông điệp ý nghĩa, ví dụ:
· Cần có ý chí, nghị lực vươn lên trong cuộc sống.

· Sẵn sàng lên đường khi Tổ quốc cần.
· ….
*Cách cho điểm: 
- Hs nêu được 1 thông điệp cho 0,5điểm
- Hs nêu được từ 2 thông điệp trở lên cho điểm tối đa.

* Lưu ý:

- Hs có thể nêu những thông điệp khác ngoài đáp án nhưng chính xác, hợp lí; giám khảo linh hoạt cho điểm. 

	1,0

	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc của bài văn thuyết minh giải thích về một hiện tượng tự nhiên: Gồm mở bài, thân bài, kết bài.
	0,25

	
	
	b. Xác định được đúng yêu cầu của đề: bài văn thuyết minh giải thích về một hiện tượng tự nhiên.
	0,25

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận 
HS có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:  
	3,0

	
	
	1. Mở bài
Nêu hiện tượng tự nhiên và đưa ra cái bao quát về một hiện tượng tự nhiên đó.
	0,25

	
	
	2. Thân bài:
- Miêu tả hay thuật lại các biểu hiện điển hình của hiện tượng tự nhiên
- Trình bày lần lượt các nguyên nhân dẫn đến hiện tượng tự nhiên, kết hợp trích dẫn ý kiến của các chuyên gia và bổ sung trên cơ sở một số tài liệu được cập nhật.
- Nêu được mối quan hệ giữa hiện tượng tự nhiên với đời sống con người; đánh giá khái quát về thái độ và những việc con người đã làm trước hiện tượng tự nhiên đó.
	2,5

	
	
	3. Kết bài :

Nêu ấn tượng và đánh giá chung của bản thân về hiện tượng tự nhiên được đề cập.
	0,25

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo

Lời văn sinh động, trình bày sáng tạo, mới mẻ. Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về hiện tượng tự nhiên.
	0,25

	
	
	Lưu ý :  

- Căn cứ vào khung điểm và thực tế bài làm của học sinh, giám khảo linh hoạt cho điểm sát với từng phần, đảm bảo đánh giá đúng năng lực của học sinh. 

- Khuyến khích những bài viết có tính sáng tạo. 

- Điểm toàn bài khảo sát là điểm các câu cộng lại và được làm tròn đến 0,25 điểm.

-HẾT-

	


* 
